
SITRANS P320 & P420
Dòng thiết bị đo áp suất thế hệ mới
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Danh mục sản phầm thiết bị đo áp suất từ Siemens

SITRANS P500

SITRANS P320 & P420

SITRANS P2XX , P Compact
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SITRANS P320 & P420
Các lựa chọn

Đo áp suất tương đối

(gauge pressure)

Đo áp suất tuyệt đối

(absolute pressure)

Đo chênh lệch áp suất

(differential pressure)

Đo mức

(level with differential pressure measuring cell)

Tích hợp màng đo áp suất rời

(remote seals)
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Giới thiệu dòng thiết bị
SITRANS P320 & P420

• Tính năng mới và thông số kỹ thuật

• So sánh với dòng thiết bị cũ SITRANS P DS III

• Hiển thị và vận hành

• Mã thiết bị và thông số đặt hàng
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Những đặc điểm nổi bật
SITRANS P320/P420 – thế hệ thiết bị đo áp suất tiếp theo

Cải tiến màn hình hiển thị

Màn hình mới lớn hơn, hỗ trợ hiển

thị kí hiệu theo tiêu chuẩn Namur 

NE107 và menu cài đặt nhanh

Khởi động an toàn

Chế độ cài đặt cơ bản và cài đặt

nâng cao

Cài đặt an toàn từ xa

+

+
Tích hợp an toàn

Thiết bị được phát triển theo tiêu

chuẩn IEC61508 sử dụng cho các

ứng dụng yêu cầu SIL2/3

+

Thời gian đáp ứng nhanh hơn

Điều khiển quá trình tối ưu hơn

+

Truyền thông

Hỗ trợ giao thức truyền thông

HART7 và Long tag

+
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Tối ưu quá trình với việc sử dụng dễ dàng và cài đặt từ xa

Hướng tới người dùng

• Hiển thị trực quan

• Các kí hiệu chẩn đoán trạng thái

theo tiêu chuẩn Namur NE107

• Thể hiện cụ thể mã lỗi trên dòng

cuối của màn hình

Thiết kế chắc chắn

• Vật liệu vỏ làm từ Nhôm hoặc

Thép không gỉ 316L

• Vật liệu màng đo áp suất làm từ

thép không ghỉ 316L, hợp kim alloy 

C276, Monel 400, tantalum hoặc

vàng

+

+

An toàn

• Đánh giá an toàn theo chuẩn

SIL-2/3

• Đáp ứng chuẩn Intrinsic safety

• Đáp ứng chuẩn Ex approved, Exi

• Chuẩn IEC, ATEX, FM, CSA, 

KCC, EAC, INMETRO

• DNV-GL, LR, BV, ABS, KR, 

RINA, CCS, 

Tối ưu quá trình

• Thời gian đáp ứng nhanh hơn

• Cài đặt từ xa

• Mở rộng các chức năng chẩn

đoán với trend log lên tới 1500 

điểm giá trị

• Dải đo rộng hơn

+

+
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Tiết kiệm thời gian

An toàn với cài đặt từ xa

Cài đặt an toàn từ xa

• Cài đặt an toàn từ xa thông qua SIMATIC PDM 

• Hỗ trợ các chức năng an toàn:

• Xác thực an toàn

• Kiểm tra chức năng an toàn

• Kiểm tra lỗi an toàn

• Xác thực các tham số cài đặt

Tối ưu chi phí vận hành ban đầu

Không làm việc trong môi trường cháy nổ
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• Chất lượng hệ thống điều khiển cao hơn

• Tối ưu hệ thống điều khiển nhanh chóng và dễ dàng

• Sẵn sàng cho “Số hóa”

Các tính năng cho Số hóa

Chức năng Ghi dữ liệu mới

Trend Log

• 2 Giá trị quá trình

• Tối đa 1500 điểm giá trị

• Bộ đệm dữ liệu

• Chống tràn dữ liệu

• Ghi và dừng

• Sẵn sàng cho phân tích dữ liệu

• Thiết lập việc bảo trì theo người sử dụng

• Đáp ứng nhanh hơn với hệ thống điều khiển

Giám sát ngưỡng

• 2 bộ giám sát ngưỡng

Bộ đếm sự kiện

• Thời gian vận hành

• Các cảnh báo (alarms)
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Giới thiệu dòng thiết bị
SITRANS P320 & P420

• Tính năng mới và thông số kỹ thuật

• So sánh với dòng thiết bị cũ SITRANS P DS III

• Hiển thị và vận hành

• Mã thiết bị và thông số đặt hàng
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SITRANS P320/P420
Thế hệ thiết bị đo áp suất tiếp theo

SITRANS P DSIII (thế hệ cũ) SITRANS P320 SITRANS P420

Độ chính xác 1:1…5:1:  0.065%

TD> 5:1: (0.005 x r +0.05)%

1:1…5:1:  0.065%

TD> 5:1: (0.005 x r +0.05)%

1:1…5:1:  0.04%

TD> 5:1: (0.004 x r +0.045)%

Ảnh hưởng bởi nhiệt độ (0.025 x r +0.125)% / 28K (0.025 x r +0.125)% / 28K (0.0125 x r +0.0625)% / 28K

Ảnh hưởng của áp suất

tĩnh

PKN = (0.1 x r) % / 70bar

PKS = 0.14% / 70bar

PKN = (0.1 x r) % / 70bar

PKS = 0.1% / 70bar

PKN = (0.1 x r) % / 70bar

PKS = 0.1% / 70bar

Độ chính xác tổng thể

(TD 1:1)

0.192 % 0.18% 0.12%

Độ ổn định dài hạn 0.125% / 5a 0.125% / 5a 0.125% / 5a

Thời gian đáp ứng < 170 ms 135 ms DP / 105 ms P 135 ms DP / 105 ms P

Tiêu chuẩn SIL Đã được sử dụng trong các ứng

dụng SIL2/3

Thiết kế dựa theo tiêu chuẩn

IEC61508 cho các ứng dụng

SIL2/3

SFF > 92%

Thiết kế dựa theo tiêu chuẩn

IEC61508 cho các ứng dụng

SIL2/3

SFF > 92%

Tổng quan thông số kỹ thuật
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Giới thiệu dòng thiết bị
SITRANS P320 & P420

• Tính năng mới và thông số kỹ thuật

• So sánh với dòng thiết bị cũ SITRANS P DS III

• Hiển thị và vận hành

• Mã thiết bị và thông số đặt hàng
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Hiển thị / Vận hành

Hiển thị

Màn hình hiển thị có 3 chế độ xem:

• Màn hình giá trị đo lường

• Màn hình tham số

• Màn hình cài đặt
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① Hiển thị tên và đơn vị đo

• Giá trị đo lường

• Tham số cài đặt

② Hiển thị tham số trước hoặc sau trang màn hình

hiện hữu

③ Hiển thị số thứ tự của giá trị đo, số thứ tự của

Tham số cài đặt; Mã số ID của thông tin ⑦

④ Hiển thị thiết bị đang khóa

⑤ Khi thiết bị đang ở trang màn hình tham số, nếu nhấn

chọn nút  , sẽ cho phép chỉnh sửa giá trị tham số

đang chọn, và biểu tượng sẽ nhấp nháy…

⑥ Chức năng an toàn được bật

⑦ Mã số ID ③ và kí hiệu “INFO” được sử dụng để hiển thị

cụ thể mã chẩn đoán. Các mã chẩn đoán và ý nghĩa

của mỗi mã được trình bày ở tài liệu “Chẩn đoán và xử

lý lỗi” 

⑧ Kí hiệu theo chuẩn NE 107. Ý nghĩa và mức độ ưu tiên

của các kí hiệu được trình bày ở tài liệu “Chẩn đoán và

xử lý lỗi” 

⑨ Thanh hiển thị giá trị đo và tiến trình cài đặt

⑩ Màn hình chính. Thể hiện giá trị đo và tham số cài đặt

với 5 kí tự

⑪ Dấu của giá trị đo

Hiển thị
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Màn hình: Giá trị đo lường

Thể hiện giá trị đo hiện tại, trạng thái và các thông tin 

chẩn đoán::

① Tên và đơn vị của giá trị đo lường

② Giá trị đo lường

③ Mã ID của giá trị đo lường (xem đầy đủ ở bảng bên

phải)

④ Thanh hiển thị

Hiển thị / Vận hành
Màn hình: Giá trị đo lường
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Màn hình: Tham số cài đặt

Thể hiện tên Tham số, giá trị đang cài đặt cho Tham số

đó và menu cài đặt nhanh của thiết bị

① Tên và đơn vị của tham số

② Giá trị của tham số

③ Mã ID của tham số (xem đầy đủ ở bảng bên phải)

④ Kí hiệu "EDIT" (hiển thị cố định)

Hiển thị / Vận hành
Màn hình: Tham số
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Màn hình cài đặt

Thay đổi giá trị của các tham số tại màn hình này.

Menu cài đặt nhanh hỗ trợ cho một số tham số cụ thể.

① Tên và đơn vị của tham số

② Mũi tên điều hướng

③ Mã ID của tham số

④ Biểu tượng "EDIT" (hiển thị nhấp nháy)

⑤ Giá trị của Tham số

Hiển thị / Vận hành
Màn hình: Cài đặt
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Hiển thị / Vận hành
Các lựa chọn ứng dụng với thiết bị SITRANS P320 & P420
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Giới thiệu dòng thiết bị
SITRANS P320 & P420

• Tính năng mới và thông số kỹ thuật

• So sánh với dòng thiết bị cũ SITRANS P DS III

• Màn hình và vận hành

• Mã thiết bị và thông số đặt hàng
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Thiết bị SITRANS P320 / P420 với truyền thông HART

SITRANS P410

SITRANS P DSIII

SITRANS P310

SITRANS P500

SITRANS P420

SITRANS P320

Dừng sản xuất

Danh mục thiết bị cũ Danh mục thiết bị mới

SITRANS P500





Thay thế bởi

Thay thế bởi
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Bảng mã chuyển đổi từ SITRANS P DSIII sang SITRANS P320&P420

Mea DSIII P320 P420

Đo áp suất tương đối

Gauge Pressure
7MF4033 7MF0300 7MF0400

Đo áp suất tương đối

Gauge Pressure (DP cell)
n/a 7MF0310 7MF0410

Kiểu màng đo phẳng

Front-Flush Diaphragm

(Gauge or Absolute)

7MF4133
Lựa chọn kiểu kết nối

Process connection “K”

Lựa chọn kiểu kết nối

Process connection “K”

Đo áp suất tuyệt đối

Absolute Pressure
7MF4233 7MF0320 7MF0420

Đo áp suất tuyệt đối

Absolute Pressure (DP Cell) 7MF4333 7MF0330 7MF0430

Đo chênh lệch áp suất

Differential Pressure(MWP 2320 psi) 7MF4433 7MF0340 7MF0440

Đo chênh lệch áp suất

Differential Pressure (MWP 6092 psi) 7MF4533 7MF0350 7MF0450

Đo mức (Dp level)
7MF4633 7MF0360 7MF0460



Cấu hình thiết bị đo áp suất SITRANS P320&P420

Đường dẫn trang web cấu hình thiết bị

SITRANS P320
https://www.pia-portal.automation.siemens.com/SIE/Z3_PIA_PORTAL/?sap-language=EN&P_MATNR=7MF0300/

SITRANS P420
https://www.pia-portal.automation.siemens.com/SIE/Z3_PIA_PORTAL/?sap-language=EN&P_MATNR=7MF0400
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Cấu hình màng đo áp suất rời cho thiết bị đo áp suất tương đối và áp suất tuyệt đối
Kiểu 7MF0810

Đường dẫn trang web cấu hình:

https://www.pia-portal.automation.siemens.com/SIE/Z3_PIA_PORTAL/?sap-

language=EN&P_MATNR=7MF0810
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Cấu hình màng đo áp suất rời cho thiết bị đo áp suất tương đối và áp suất tuyệt đối
Kiểu 7MF0811

Đường dẫn trang web cấu hình:

https://www.pia-portal.automation.siemens.com/SIE/Z3_PIA_PORTAL/?sap-

language=EN&P_MATNR=7MF0811
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Cấu hình màng đo áp suất rời cho thiết bị đo chênh lệch áp suất và đo mức
Kiểu 7MF0812

Đường dẫn trang web cấu hình:

https://www.pia-

portal.automation.siemens.com/SIE/Z3_PIA_PORTAL/

?sap-language=EN&P_MATNR=7MF0812
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Cấu hình màng đo áp suất rời cho thiết bị đo chênh lệch áp suất và đo mức
Kiểu 7MF0813

Đường dẫn trang web cấu hình:

https://www.pia-

portal.automation.siemens.com/SIE/Z3_PIA_PORTAL/

?sap-language=EN&P_MATNR=7MF0813
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Cấu hình màng đo áp suất rời cho thiết bị áp suất đo mức
Kiểu 7MF0814

Đường dẫn trang web cấu hình:

https://www.pia-

portal.automation.siemens.com/SIE/Z3_PIA_PORTAL/

?sap-language=EN&P_MATNR=7MF0814
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Cám ơn sự quan tâm của quý vị !

Để tìm hiểu thêm hoặc cần trợ giúp, xin vui lòng liên hệ:

Anh Nguyễn Văn Đức

Ban Công Nghiệp Số

Bộ phận Thiết bị Đo lường

Siemens Việt Nam

Email: nguyen-van.duc@siemens

www.siemens.com.vn

www.facebook.com/Siemens.Vietnam
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